	Trường THPT TX Phước Long

Tổ: Sinh – Công nghệ
	ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Sinh             Khối 10 Nâng cao
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Đề bài:

Câu 1: Phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? (2 điểm)
Câu 2: Phân biệt nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục? Tại sao trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật lại cần có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục không cần pha này? (3 điểm)
Câu 3: Trình bày các giai đoạn nhân lên của phagơ trong tế bào chủ. Tại sao virut phải sống kí sinh nội bào bắt buộc? (3 điểm)
Câu 4: Người ta nuôi cấy chủng vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng thích hợp với số lượng tế bào ban đầu là 2.10​6 . Sau 2 giờ nuôi cấy số lượng tế bào thu được là 1280.105. Hãy tính thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn trên? (2 điểm)
---Hết---
	Các kiểu dinh dưỡng 
	Nguồn năng lượng
	Nguồn cacbon chủ yếu
	Ví dụ
	

	Quang tự dưỡng
	Ánh sáng
	CO2
	Tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, màu lục
	(0,5 điểm)

	Quang dị dưỡng
	Ánh sáng
	Chất hữu cơ
	Vi khuẩn tía, vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh
	(0,5 điểm)

	Hóa tự dưỡng
	Chất vô cơ (NH4+ , H2S, Fe2+)
	CO2
	Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn hiđrô…
	(0,5 điểm)

	Hóa dị dưỡng
	Chất hữu cơ
	Chất hữu cơ
	Vi sinh vật lên men, hoại sinh...
	(0,5 điểm)


                                        ĐÁP ÁN SINH 10 NÂNG CAO
Câu 1: Phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật (2 điểm)

Câu 2 (3 điểm) : 
 - Phân biệt nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục (2 điểm)
	Nuôi cấy không liên tục
	Nuôi cấy liên tục
	

	Không bổ sung thêm chất dinh dưỡng và không lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất.
	Bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng và lấy đi sản phẩm chuyển hóa vật chất.
	(0,5 điểm)

	Sinh trưởng của vi sinh vật diễn ra theo 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng, suy vong.
	Sinh trưởng của vi sinh vật thường diễn ra pha lũy thừa
	(0,5 điểm)

	Vi sinh vật sinh trưởng không liên tục
	Vi sinh vật sinh trưởng liên tục


	(0,5 điểm)

	Tạo ít sinh khối
	Tạo nhiều sinh khối


	(0,5 điểm)


- Vì khi nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật cần có thời gian làm quen với môi trường,  còn trong nuôi cấy liên tục thì môi trường nuôi cấy ổn định, vi sinh vật đã có enzim cảm ứng nên không cần có pha tiềm phát. (1 điểm)

Câu 3: Trình bày các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ. (3 điểm)

	Các giai đoạn
	Đặc điểm
	

	hấp phụ
	Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ
	(0,5 điểm)

	Xâm nhập
	Bơm lõi axit nuclêic vào trong tế bào chủ còn vỏ ở bên ngoài.
	(0,5 điểm)

	Sinh tổng hợp
	Sử dụng nguyên liệu và enzim của tế bào chủ để tổng hợp vỏ capsit lõi axit nucleic và các thành phần khác cho mình.
	(0,5 điểm)

	Lắp ráp
	Vỏ capsit bao lấy lõi axit nucleic, các bộ phận như đĩa gốc, đuôi gắn lại với nhau để tạo thành phagơ mới.
	(0,5 điểm)

	Phóng thích
	Các phagơ mới được tạo thành phá vỡ tế bào chủ ồ ạt ra ngoài hoặc tạo thành một lỗ thủng trên vỏ tế bào chủ và chui từ từ ra ngoài.
	(0,5 điểm)


- Virut phải sống kí sinh nội bào bắt buộc vì chỉ trong tế bào chủ virut mới nhân lên được ( virut phải sử dụng enzim, nguyên liệu và bộ máy di truyền để tổng hợp các thành phần cho bản thân mình). (0,5điểm)

Câu 4 (2 điểm): 


Áp dụng công thức: Nt = N0 X   2n
Ta có: 1280.105 = 2.10​6 X   2n       (1 điểm)
Giải ra ta được n = 6 (lần)

Thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn là : g = 
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= 20 (phút)  (1 điểm)
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